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1 162410955 Phan Minh Huy 18/03/1990 Công ty Liên doanh Khách sạn Victoria Hội An CH. Bùi Thị Tiến 0906557861 2.78 22336

2 162410972 Nguyễn Phước Thủy Tiên 09/07/1989 BCH Công Đoàn Công ty TNHH Du lịch - DVTM Vĩnh Hưng CH. Bùi Thị Tiến 0906557861 3.07 22803 Nhóm trưởng 0905.656.468

3 152417206 Nguyễn Thị Tường Vi 21/11/1989 CTCP Du lịch Phúc Lợi CH. Bùi Thị Tiến 0906557861 3.32 22813

4 162410953 Trần Hữu Hoàng 13/12/1983 Công ty Cổ phần Thái Bình Dương CH. Lê Hồng Vương 0905216071 2.63 21126 Nhóm trưởng 0903.571.166

5 162410958 Trần Thị Hường 01/06/1990 Khách sạn Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Nẵng CH. Lê Hồng Vương 0905216071 2.85 21897

6 152417157 Phạm Vũ Kim Giang 04/03/1989 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn TOURANE CH. Lê Hồng Vương 0905216071 2.76 21873

7 162410975 Nguyễn Thị Tươi 22/05/1990 Khách sạn Tre Xanh Trung tâm CTCP Du lịch Việt Nam VITOURS NCS. Lê Tấn Thanh Tùng 0913474138 3.34 22324 Nhóm trưởng 01684.243.545

8 162410966 Trần Thị Thanh Phước 26/12/1989 Khách sạn Tre Xanh Bến Cảng CTCP Du Lịch Việt Nam VITOURS NCS. Lê Tấn Thanh Tùng 0913474138 2.72 22347

9 152417185 Huỳnh Nguyễn Hạnh Phi 09/10/1988 Khách sạn Tre Xanh Bến Cảng CTCP Du Lịch Việt Nam VITOURS NCS. Lê Tấn Thanh Tùng 0913474138 3.16 22342

10 162410954 Phan Thị Hồng Huệ 07/07/1988 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn TOURANE NCS. Nguyễn Công Minh 0905200252 2.92 22323

11 162410956 Lê Thanh Huyền 29/06/1990 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn TOURANE NCS. Nguyễn Công Minh 0905200252 2.95 22409

12 152417189 Lê Viết Quân 18/12/1988 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn TOURANE NCS. Nguyễn Công Minh 0905200252 3.11 22288

13 152527352 Ngô Thị Thanh Minh 01/07/1988 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn TOURANE NCS. Nguyễn Công Minh 0905200252 3.31 22404 Nhóm trưởng 0937.802.854

14 162410963 Phan Đỗ Bích Ngân 04/08/1990 Công ty TNHH Ba A ThS. Nguyễn Lê Giang Thiên 0914680060 3.15 22337

15 152417201 Nguyễn Cao Tín 10/12/1988 Công ty Cổ phần Đức Mạnh ThS. Nguyễn Lê Giang Thiên 0914680060 2.98 22348

16 162410977 Đoàn Thị Uyên 17/02/1990 Công ty TNHH MTV Khách sạn Green Plaza Đà Nẵng ThS. Nguyễn Lê Giang Thiên 0914680060 2.99 22799 Nhóm trưởng 01688.336.324

17 162410957 Trần Thị Mỹ Hương 06/11/1990 Công ty TNHH Phú Khang ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa 0937079153 3.03 22417 Nhóm trưởng 01668.396.252

18 162410974 Phan Minh Trang 27/07/1990 Khách sạn Hương Giang Resort&Spa - Chi nhánh CTCP Du lịch Hương Giang ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa 0937079153 2.97 22761

19 162410967 Hoàng Thu Phương 28/02/1989 Khách sạn xanh Đà Nẵng ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa 0937079153 2.76 22799
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